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	Thứ tự
	Nội dung
	Cấp độ
	Số câu-Số điểm

	
	
	1
	2
	3
	

	
	
	
	
	thấp
	cao
	

	Part I
	Listening
	
	
	
	
	14 câu = 3,5 điểm 35%

	Question 1

	Listen and number
Unit 1: My family and friends
Unit 5: Leisure time
	
2 câu

	1 câu
	1 câu
	
	4 câu=1.0 điểm

	Question 2

	Listen and circle 
Unit 2: My home
Unit 4: Food and drink 
	1 câu
	1 câu
	2 câu
	
	4 câu =1.0 điểm

	Question 3

	Listen and tick the word.
Unit 3: On the farm
Unit 6: Outdoor Activities.
	2 câu

	1 câu

	1 câu

	
	4 câu=1.0 điểm

	Question 4

	Listen  and write
Unit 5: Leisure time.
	

	
	1 câu

	1 câu

	2 câu= 0,5 điểm

	Part II
	Reading and Writing
	
	
	
	
	26 câu= 6.5 điểm
65%

	Question 5
	Odd one out
From Unit 1 to Unit 6
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	
	5 câu=1.25điểm

	Question 6
	Choose the best answer
Unit 3: On the farm
Unit 6: Outdoor Activities.
	2 câu
	2 câu
	2 câu
	
	6 câu=1.5điểm

	
Question 7
	Choose the words from the box 
Unit 2: My home
Unit 4: Food and drink.
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	4 câu=1,0 điểm

	Question 8
	Arrange the words to make sentences. Choose the correct answer.
Unit 5: Leisure time.
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	
	5 câu=1.25 điểm

	Question 9
	Look at the picture and write one word in the blank
Unit 1: My family and friends
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	6 câu=1.5 điểm

	
	
	14 câu
= 3,5đ
35 %
	12 câu
= 3đ
30 %
	11 câu
= 2.75 đ
27.5 %
	3 câu
= 0,75đ
7.5%
	40 câu = 10điểm 100%




